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Model No.DPJ180 CORDLESS PLATE JOINER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 922422-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X16 2

002 941202-8 Long đền đệm phẳng 8 2

003 453219-4 Tay nắm 1

004 266361-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X30 4

005 417771-6 Nắp chốt 1

006 233072-2 Lò xo nến 8 1

007 227597-6 Nhông côn xoắn 11 1

008 210042-8 Bạc đạn 629LLB 1

009 961005-4 Vòng giữ (ext) S-9 1

010 213445-5 Vòng đệm-o 26 1 *

010-1 213407-3 Vòng đệm-o 26 O 1

011 317821-6 Vỏ chứa nhông 1

012 619295-0 Rô to 1

012 INC. 7-11

013 421977-0 Vòng cao su 13 1

014 631714-6 Mạch led 1

015 638627-2 Van rời 1

016 638448-2 Ổ duôi trong 1

017 815T35-6 Bảng tên DPJ180 1

018 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

019 419566-3 Núm công tắc 1

020 187839-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

020 INC. 25

021 419519-2 Thanh gạt công tắc 1

022 650579-7 Công tắc 1246.3223 1

023 620243-4 Bo mạch 1

024 644808-8 Thiết bị đầu cuối 1

025 187839-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

025 INC. 20

026 195018-5 Bộ than 1 *

026-1 191971-3 Bộ than O 1

027 643954-4 Nắp giá đỡ 2

028 419518-4 Nắp bảo vệ ổ cb 2

037 213960-9 Vòng đệm-o 5 1

038 256496-5 Chốt giữ lưỡi 4 1

039 141400-6 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

040 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

041 233950-6 Vòng canh búa 11 1

042 227598-4 Nhông côn xoắn 36 1

043 962151-6 Vòng giữ (int) R-32 1

044 211129-9 Bạc đạn 6201DDW 1

045 326120-5 Trục nhông chuyền 1

046 213622-9 Vòng đệm-o 45 1

047 318812-0 Hộp ổ đệm 1

048 911136-9 Vít dầu dù M4X20 W 4



050 931203-4 Đai ốc lục giác M5 1

051 266741-0 Vít dầu dù M5X50 1

053 326145-9 Thanh chốt 10 2

054 141247-8 Bộ đế xếp 1

055 961017-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-3 2

056 256689-4 Chốt vai  4 2

057 318813-8 Bàn cưa 1

058 231282-5 Lò xo nến 2.4 1

059 216001-0 Bi hãm 3.5 1

060 318814-6 Nút dừng 1

061 266264-8 Vít không đầu lỗ lục giác (vít đuôi
 bằng) M5X6

2

062 266738-9 Vít đầu dù vai gờ M4X23.5 1

063 213008-7 Vòng đệm-o 22.4 1

064 415252-4 Vòi xả bụi 1

065 265785-7 Ốc vít có tai vặn M5X10 1

066 232131-9 Lò xo đĩa hình nón 1

067 213023-1 Vòng đệm-o 4 1

068 266737-1 Ốc chống xoay đầu hẳng M6X20 1

069 231282-5 Lò xo nến 2.4 1

070 216001-0 Bi hãm 3.5 1

071 231795-6 Lò xo thẳng 8 2

072 272263-0 Đòn bẩy 40 1

073 252159-1 Đai ốc lục giác M6 1

074 961014-3 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-8 1

075 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 1

076 224280-6 Mặt bích  bên trong 40 1

077 224505-8 Đai ốc khóa 10-40 1

078 318845-5 Miếng đệm bảo vệ lưỡi 1

079 424479-5 Đinh cao su 2

080 213023-1 Vòng đệm-o 4 1

A01 123149-0 Bộ chỉnh hướng góc 1

A01 COMPO-PARTS

A02 123150-5 Cụm túi chứa bụi 1

C10 410602-8 Chốt giữ 1

A03 415579-2 Chốt gài pin 4 1

A04 B-20644 CUTTER 100MMX6T 1

A05 782401-1 Khóa mở đai ốc 20 1

A06 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A07 194204-5 Bộ pin BL1830 2 *

A07-1 194204-5 Bộ pin BL1830 O 2 *

A07-2 197600-6 Bộ pin BL1830B < 2 *

A07-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 2

A08 450128-8 Nắp pin 1

A09 141533-7 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1

C10 162315-4 Then gài 2

C20 452137-3 Trục tay cầm 1

C30 452143-8 Trục 2

C40 453489-5 Nắp trong 1

A10 804C47-2 Nhãn dán vỏ bọc DPJ180RFE 2

F04-3 197606-4 Bộ pin BL1830B (2 cái) O 1 *

F05-2 196235-0 Bộ pin BL1815N O 1



F06-1 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1

F07-2 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1




